
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 21 ngõ Đoàn Kết, phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

20/01/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

0107711366

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

2. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa; 
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; 
- Bán buôn cao su; 
- Bán buôn sợi dệt...; 
- Bán buôn bột giấy; 
- Bán buôn đá quý; 

4669

4. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

5. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711(Chính)

6. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

7. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

8. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

9. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

10. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

11. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

12. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị trung tâm thương mại 

4719

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT 
TRIỂN DỊCH VỤ TIẾN THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIENTHANH TRADING AND 
DEVELOPMENT SERVICES COMPANY LIMITED   
Tên công ty viết tắt: TIENTHANH TRADING AND DEVELOPMENT SERVICES 
CO.,LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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14. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

15. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

16. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

17. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

18. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

19. Bán buôn thực phẩm 4632

20. Bán buôn đồ uống 4633

21. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

22. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết:Đại lý, môi giới

4610

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh 
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu 

4649

24. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

26. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; 
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;  
- Bán buôn sơn và véc ni; 
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; 
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; 
- Bán buôn kính phẳng; 
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
- Bán buôn bình đun nước nóng; 
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...; 
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác. 

4663

27. Bán buôn tổng hợp 4690

28. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

29. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

30. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791
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200.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN ANH 
TUẤN

Số 1 ngõ 409 đường 
Đội Cấn, Phường 
Cống Vị, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

100.000.000 50,000 C1539912

2NGUYỄN 
XUÂN 
PHONG

Số 21 ngõ Đoàn Kết, 
phố Khâm Thiên, 
Phường Thổ Quan, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

100.000.000 50,000 013234503

31. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

32. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

33. Cho thuê xe có động cơ 7710

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013234503
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 21 ngõ Đoàn Kết, phố Khâm Thiên, Phường Thổ 
Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 21 ngõ Đoàn Kết, phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN PHONG Nam

08/11/1981 Kinh Việt Nam

08/10/2009 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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